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	Chi nhánh NHTM, QTDND, NHCSXH và QTDN cơ sở

Huyện, Quận:.........
	Biểu số 1

	
	


Biểu kê chi tiết đề nghị khoanh nợ cho vay các chủ chăn nuôi gia cầm

bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm còn dư nợ đến ngày 30/11/2005

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: đồng

	STT
	Xã, Phường/chủ chăn nuôi gia cầm
	Dư nợ đến ngày 30/11/2005
	Dư nợ đề nghị khoanh

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Nợ gốc
	Nợ lãi
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Xã, Phường A
	
	
	
	

	1
	Hộ A
	
	
	
	

	2
	Hộ B
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	II
	Xã, Phường B
	
	
	
	

	1
	Hộ A
	
	
	
	

	2
	Hộ B
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	III
	Trang trại
	
	
	
	

	1
	Trang trại A
	
	
	
	

	2
	Trang trại B
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	III
	Hợp tác xã
	
	
	
	

	1
	Hợp tác xã A
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã B
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	

	IV
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp A
	
	
	
	

	2
	Doanh nghiệp B
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	......, ngày..... tháng.... năm....

Giám đốc


	Tổ chức tín dụng chi nhánh tỉnh, thành phố và QTDN cơ sở
	Biểu số 2


Biểu tổng hợp đề nghị khoanh nơ cho vay các chủ chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại do

dịch cúm gia cầm còn dư nợ đến ngày 30/11/2005

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: đồng

	STT
	Chi nhánh Huyện, Quận
	Dư nợ đến ngày 30/11/2005
	Dư nợ đề nghị khoanh

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Nợ gốc
	Nợ lãi
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Huyện A
	
	
	
	

	1
	Hộ, cá nhân
	
	
	
	

	2
	Trang trại
	
	
	
	

	3
	Hợp tác xã
	
	
	
	

	4
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	II
	Huyện B
	
	
	
	

	1
	Hộ, cá nhân
	
	
	
	

	2
	Trang trại
	
	
	
	

	3
	Hợp tác xã
	
	
	
	


	4
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	......, ngày..... tháng.... năm....

Giám đốc


	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
	Biểu số 3


Biểu tổng hợp dư nợ cho vay được khoanh các chủ gia cầm bị thiệt hại

do dịch cúm gia cầm còn dư nợ đến ngày 30/11/2005

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: đồng

	STT
	Tổ chức tín dụng
	Dư nợ đề nghị xử lý
	Dư nợ đề nghị khoanh

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Nợ gốc
	Nợ lãi
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Ngân hàng TM
	
	
	
	

	A
	Ngân hàng thương mại NN
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	B
	Ngân hàng TMCP
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	C
	Ngân hàng CSXH
	
	
	
	

	II
	Quỹ TDND TW chi nhánh
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	III
	Quỹ TDND cơ sở
	
	
	
	

	1
	Quỹ TDND cơ sở A
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Lập biểu
	Giám đốc CNNHNN
	Giám đốc Sở TC
	......, ngày..... tháng.... năm....

UBND tỉnh, thành phố


	NHTMNN, NHCSXH và QTDNDTW...
	Biểu số 4


Biểu tổng hợp dư nợ cho vay chủ gia cầm bị thiệt hại

do dịch cúm gia cầm còn dư nợ đến ngày 30/11/2005

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: đồng

	STT
	Chi nhánh
	Dư nợ đề nghị xử lý
	Dư nợ đề nghị khoanh

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Nợ gốc
	Nợ lãi
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Chi nhánh tỉnh A
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh tỉnh B
	
	
	
	

	3
	Chi nhánh tỉnh C
	
	
	
	

	4
	Chi nhánh quận D
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Lập biểu
	Kiểm sát
	......, ngày..... tháng.... năm....

Tổng giám đốc


Biểu số 1A

	Chi nhánh NHTM, QTDND, NHCSXH và QTDN cơ sở

Xã, huyện, quận:...
	Biểu số 1A


Biểu sao kê chi tiết dư nợ được khoanh của các chủ chăn nuôi gia cầm
nhưng bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: Đồng

	STT
	Xã, phường/khế ước được khoanh nợ của chủ chăn nuôi gia cầm
	Dư nợ khế ước được khoanh nợ
	Mức lãi suất tiền vay (%)
	Tổng số lãi không thu

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Số lãi hoàn trả

	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Xã, Phường A
	
	
	
	

	1
	Hộ A
	
	
	
	


	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	II
	Trang trại
	
	
	
	

	1
	Trang trại A...
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	III
	Hợp tác xã
	
	
	
	

	1
	Hợp tác xã A
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	IV
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	Khế ước...
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	......, ngày..... tháng.... năm....

Giám đốc


Cột 4: Số tiền lãi mà các TCTD không thu trong thời gian khoanh nợ

Cột 5: Số tiền lãi các TCTD đã thu từ ngày 30/11/2005 đến ngày Thông tư liên tịch có hiệu lực.

	Tổ chức tín dụng chi nhánh tỉnh, thành phố...
	Biểu số 2A


Biểu tổng hợp sao kê dư nợ được khoanh của các chủ chăn nuôi gia cầm 
nhưng bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: Đồng

	STT
	Chi nhánh huyện, quận
	Dư nợ khế ước được khoanh
	Tổng số lãi không thu

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Số lãi hoàn trả

	
	1
	2
	3
	4

	I
	Huyện A
	
	
	

	
	Hộ, cá nhân
	
	
	

	
	Trang trại
	
	
	

	
	Hợp tác xã
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	

	
	...
	
	
	

	I
	Huyện B
	
	
	

	
	Hộ, cá nhân
	
	
	

	
	Trang trại
	
	
	

	
	Hợp tác xã
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	......, ngày..... tháng.... năm....

Giám đốc


Cột 3: Số tiền lãi mà các TCTD không thu trong thời gian khoanh nợ 

Cột 4: Số tiền lãi mà các TCTD đã thu từ ngày 30/11/2005 đến ngày Thông tư liên tịch có hiệu lực

	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
	Biểu số 3A


Biểu tổng hợp sao kê chi tiết nợ được khoanh của các chủ chăn nuôi gia cầm 
nhưng bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: Đồng

	STT
	Tổ chức tín dụng
	Dư nợ khế ước được khoanh
	Tổng số lãi không thu

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Số lãi hoàn trả

	
	1
	2
	3
	4

	I
	Ngân hàng TM
	
	
	

	A
	Ngân hàng thương mại NN
	
	
	

	
	...
	
	
	

	B
	Ngân hàng TMCP
	
	
	

	
	...
	
	
	

	C
	Ngân hàng CSXH
	
	
	

	
	...
	
	
	

	II
	Quỹ TDNDTW chi nhánh
	
	
	

	
	...
	
	
	

	III
	Quỹ TDND cơ sở
	
	
	

	1
	Quỹ TDND cơ sở A
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


	Lập biểu
	Giám đốc chi nhánh NHNN
	Giám đốc Sở Tài chính
	......, ngày..... tháng.... năm....

UBND tỉnh, thành phố


Cột 3: Số tiền lãi mà các TCTD không thu trong thời gian khoanh nợ

Cột 4: Số tiền lãi mà các TCTD đã thu từ ngày 30/11/2005 đến ngày Thông tư liên tịch có hiệu lực.

	NHTMNN, NHCSXH, QTDNDTW
	Biểu số 4A

	và NHTMCP có chi nhánh ở các tỉnh, thành phố
	


Biểu tổng hợp sao kê chi tiết nợ được khoanh của các chủ chăn nuôi gia cầm
nhưng bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính

Đơn vị: Đồng

	STT
	Chi nhánh
	Dư nợ khế ước được khoanh
	Tổng số lãi không thu

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Số lãi hoàn trả

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Chi nhánh tỉnh A
	
	
	

	2
	Chi nhánh tỉnh B
	
	
	

	3
	Chi nhánh tỉnh C
	
	
	

	4
	Chi nhánh quận D
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


	Lập biểu
	Kiểm soát
	......, ngày..... tháng.... năm....

Tổng giám đốc


Cột 3: Số tiền lãi mà các TCTD không thu trong thời gian khoanh nợ

Cột 4: Số tiền lãi mà các TCTD đã thu từ ngày 30/11/2005 đến ngày Thông tư liên tịch có hiệu lực.

